
SỐ TIẾT

 QUY ĐỔI

CÁC HOẠT ĐỘNG NCKH 

THAM GIA

1 1 Trần Thị Bình An 92 - Tham gia đề tài NCKH

2 2 Nguyễn Thị Huyền Trang 140 - Bài tham luận HTKH

3 3 Lê Thanh Ngọc 354 - Bài tham luận HTKH

4 4 Ngô Văn Tuấn 534

- Bài đăng tạp chí khoa học

- Bài tham luận HTKH

- Tham gia đề tài NCKH

5 5 Tạ Thu Hồng Nhung 88 - Bài đăng tạp chí khoa học

6 6 Nguyễn Nhi Quang 52
- Bài Tham luận HTKH

- Tham gia đề tài NCKH

7 7 Lê Thị Anh Quyên 60 - Bài tham luận HTKH

8 8 Nguyễn Thị Nhung 252
- Bài đăng tạp chí khoa học

- Tham gia đề tài NCKH

9 9 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 260 '- Bài tham luận HTKH

10 10 Trần Chí Chinh 158

11 11 Nguyễn Chí Đức 334
- Bài đăng tạp chí khoa học

- Tham gia đề tài NCKH

12 12
Phan Thị 

Linh 1659
- Bài đăng tạp chí khoa học

- Bài tham luận HTKH

13 13 Phạm Thanh Nhật 160 - Bài tham luận HTKH

14 14 Nguyễn Lương Cúc Phương 40 - Bài tham luận HTKH

15 15 Nguyễn Trung Hiếu 234 - Bài tham luận HTKH

16 16 Trần Vương Thịnh 155 - Bài đăng tạp chí khoa học

17 17 Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc 137 - Bài tham luận HTKH

18 18 Hồ Thị Ngọc Tuyền 30 - Bài tham luận HTKH

19 19 Bùi Diệu Anh 428 - Bài đăng tạp chí khoa học

20 20 Lê Hà Diễm Chi 264 - Bài đăng tạp chí khoa học

21 21 Đào Lê Kiều  Oanh 30 - Bài tham luận HTKH

22 22 Liêu Cập  Phủ 80 - Bài tham luận HTKH

23 23 Trần Kim Long 80 - Bài tham luận HTKH

24 24 Lê Nguyễn Minh Phương 50

25 25 Đặng Trí Dũng 180 - Bài tham luận HTKH

26 26 Lê Hoài Ân 120 - Bài tham luận HTKH

27 27 Trần Thị Vân Trà 120 - Bài tham luận HTKH

28 28 Nguyễn Minh Nhật 255 - Bài tham luận HTKH
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HỌ VÀ TÊN

Khoa Ngân hàng



SỐ TIẾT

 QUY ĐỔI

CÁC HOẠT ĐỘNG NCKH 

THAM GIA
STT HỌ VÀ TÊN

29 29 Nguyễn Anh Tú 255 - Bài tham luận HTKH

30 30 Nguyễn Thị Thu Trang 335 - Bài tham luận HTKH

31 31 Lê Thị Anh Đào 184

32 32 Lê Thị Hiệp Thương 31

33 33 Phạm Phú Quốc 10

34 34 Trần Hồng Hà 7

Khoa Tài chính

35 1 Dương Thị Thuỳ An

36 2 Đặng Thị Quỳnh Anh 256 - Bài đăng tạp chí khoa học

37 3 Nguyễn Thế Bính 865
- Bài đăng tạp chí khoa học

- Bài tham luận HTKH

38 4 Phạm Thị Mỹ Châu 196 - Tham gia biên soạn TLTK

39 5 Đặng Văn Dân 580
- Bài đăng tạp chí khoa học

- Tham gia đề tài NCKH

40 6 Lê Thẩm Dương 225 - Bài tham luận HTKH

41
7

Trần Nguyễn

 Minh Hải
376

- Bài tham luận HTKH

- Tham gia biên soạn TLTK

42 8 Lê Thị Hân

43 9 Võ Văn Hảo 80

44 10 Ngô Hướng 20

45 11 Lê Thị Tuyết Hoa 185 - Bài đăng tạp chí khoa học

46 12 Lê Mạnh Hưng 20

47 13 Hồ Công Hưởng

48 14 Huỳnh Quốc Khiêm 405 '- Tham gia biên soạn SCK

49 15 Lê Thị Khuyên 40

50 16 Nguyễn Thiên Kim 50

51 17 Triệu Kim Lanh 168 - Tham gia biên soạn TLTK

52 18 Nguyễn Duy Linh

53 19 Nguyễn Thị Ngọc Linh

54 20 Đào Mai 50

55 21 Ngô Sỹ Nam 50

56 22 Nguyễn Văn Nghiện 20

57 23 Nguyễn Phạm Thị Nhân 160 '- Bài tham luận HTKH

58 24 Lưu Thu Quang 40

59 25 Dư Thị Lan Quỳnh 130
- Bài tham luận HTKH

- Tham gia đề tài NCKH

60 26 Trần Nguyên Sa 0

61 27 Bùi Ngọc Mai Phương 70 - Bài tham luận HTKH

62 28 Vũ Thị Anh Thư 80

63 29 Lê Phan Thị Diệu Thảo 363
- Bài tham luận HTKH

- Bài đăng tạp chí khoa học

64 30 Huỳnh Lưu Đức Toàn 274 - Bài tham luận HTKH

65 31 Võ Thiên Trang 50

II



SỐ TIẾT

 QUY ĐỔI

CÁC HOẠT ĐỘNG NCKH 

THAM GIA
STT HỌ VÀ TÊN

66 32 Trần Minh Tâm 0

67 33 Nguyễn Đoàn Châu Trinh 20

68 34 Lê Hoàng Vinh 256 - Bài đăng tạp chí khoa học

69 35 Trần Tuấn Vinh 80

70 36 Nguyễn Anh Vũ 20

Khoa Quản trị kinh doanh

71 1 Đinh Thu Quỳnh 342 - Bài tham luận HTKH

72 2 Nguyễn Phúc Quý Thạnh 350 - Tham gia đề tài NCKH

73 3 Hoàng Thị Thanh Hằng 946
- Bài đăng tạp chí khoa học

- Tham gia đề tài NCKH

74 4 Châu Đình Linh 350 - Tham gia đề tài NCKH

75 5 Trần Thị Ngọc Quỳnh 671 - Tham gia đề tài NCKH

76 6 Nguyễn Văn Thụy 582 - Bài tham luận HTKH

77 7 Trần Văn Đạt 264 - Bài tham luận HTKH

78 8 Phạm Ngọc Tường Loan 766 - Bài đăng tạp chí khoa học

79 9 Nguyễn Thị Anh Thy 258 - Bài đăng tạp chí khoa học

80 10 Lê Ngọc Thắng 434 - Bài đăng tạp chí khoa học

81 11 Lê Đình Hạc 482

82 12 Trần Dục Thức 506

83 13 Hồ Thiện Thông Minh 300

84 14 Trần Hoàng Mai 135

85 15 Ngô Thị Xuân Bình 114

86 17 Bùi Quang Tín 990
- Bài đăng tạp chí khoa học

- Tham gia đề tài NCKH

87 18 Dương Văn Bôn 200

88 19 Phạm Ngọc Hưng 200

89 20 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 100

90 21 Trần Ngọc Thiện Thy 200

91 22 Lâm Hoàng Phương 100

92 23 Lê Minh Hoàng Long 100

93 24 Phạm Xuân Vương 200

94 25 Trương Đình Thái 100

95 26 Phạm Ngọc Thu Trang 100

96 27 Đặng Trương Thanh Nhàn 100

Khoa Kế toán - Kiểm toán

97 1 Trần Quốc Thịnh 650

- Tham gia biên soạn TLTK

- Bài đăng tạp chí khoa học

- Bài tham luận HTKH

98 2 Nguyễn Thị Mai Hương 88 - Bài đăng tạp chí  khoa học

99 3 Nguyễn Thị Thục Đoan 60 - Bài tham luận HTKH

100 4 Đinh Văn Thịnh

101 5 Nguyễn Thanh Huyền 110 - Tham gia biên soạn TLTK

III

IV



SỐ TIẾT

 QUY ĐỔI

CÁC HOẠT ĐỘNG NCKH 

THAM GIA
STT HỌ VÀ TÊN

102 6 Trần Thị Tuyết Vân 150
- Bài tham luận HTKH

- Tham gia biên soạn TLTK

103 7 Lê Mỹ Hoàng

104 8 Lý Hoàng Oanh 80 - Bài tham luận HTKH

105 9 Nguyễn Quỳnh Hoa 60 - Bài tham luận HTKH

106 10 Dương Ng. Thanh Tâm 60 - Bài tham luận HTKH

107 11 Tiêu Thị Thanh Hoa 40 - Bài tham luận HTKH

108 12 Mai Hồng Chi

109 13 Đoàn Quỳnh Phương 90 - Tham gia biên soạn TLTK

110 14 Ng. Thị Phương Hồng 60 - Bài tham luận HTKH

111 15 Nguyễn Thị Loan 696
- Tham gia biên soạn GT

- Bài đăng tạp chí khoa học

112 16 Nguyễn Thị Hiền 352 - Bài đăng tạp chí  khoa học

113
17 Nguyễn Phương Mai

180
- Tham gia biên soạn GT

- Tham gia đề tài NCKH

114
18 Lương Xuân Minh

315
- Tham gia biên soạn GT

- Bài tham luận HTKH

115
19 Hồ Hạnh Mỹ

118
- Bài tham luận HTKH

- Bài đăng tạp chí khoa học

116
20 Nguyễn Xuân Nhật

118
- Bài tham luận HTKH

- Bài đăng tạp chí khoa học

117
21 Nguyễn Thị Kim Phụng

190
- Bài tham luận HTKH

- Tham gia biên soạn GT

118 22 Huỳnh Thị Ngọc Anh

119 23 Nguyễn Thị Minh Tú

120 24 Nguyễn Thị Hằng Nga 190

- Bài tham luận HTKH

- Tham gia biên soạn GT

- Tham gia biên soạn TLTK

121 25 Phùng Thị Hồng Gấm

122 26 Nguyễn Thị Đoan Trang 130 - Tham gia biên soạn GT

123 27 Vũ Tuyết Nhung 60 - Tham gia biên soạn GT

124 28 Nguyễn Hoàng Bình 58 - Bài đăng tạp chí khoa học

125
29 Lương Xuân Minh

315
- Bài tham luận HTKH

- Tham gia biên soạn GT

126 30 Trần Thị Hải Vân 90 '- Bài tham luận HTKH

Khoa HTTTQL

127 1 Nguyễn Duy Thanh 475
- Bài tham luận HTKH

- Bài đăng tạp chí khoa học

128 2 Nguyễn Hoàng Ân 100 '- Bài tham luận HTKH

129
3 Nguyễn Minh Hoàng

192
- Bài tham luận HTKH

- Bài đăng tạp chí khoa học

130 4 Trần Việt Tâm 80 - Bài tham luận HTKH

131 5 Nguyễn Đình Chính 100

V



SỐ TIẾT

 QUY ĐỔI

CÁC HOẠT ĐỘNG NCKH 

THAM GIA
STT HỌ VÀ TÊN

Khoa Ngoại ngữ

132 1 Lưu Hớn Vũ 1668

- Bài đăng tạp chí khoa học

- Biên soạn TLTK

- Bài tham luận HTKH

133 2 Đặng Hữu Liêm 300 - Tham gia biên soạn TLTK

134 3 Nguyễn N. Phương Dung 144

135 4 Nguyễn Quang Nhật 94 - Bài tham luận HTKH

136 5 Đỗ Uyên Thiên Trang 10

137 6 Phan Thị Lệ Hoa 189 - Bài tham luận HTKH

138 7 Đào Nguyễn Anh Đức 87

139 8 Lê Nguyễn Bảo 38

140 9 Lê Thị Minh Thuỷ 52

141 10 Nguyễn Hồng Oanh 535 - Biên soạn TLTK

142 11 Dinh Văn Sơn 671 - Biên soạn TLTK

143 12 Võ Thị Bảo Châu 35

144 13 Hoàng Anh Thư 28

145 14 Võ Văn Bản 14

146 15 Võ Đức Tâm 14

147 16 Nguyễn Thị Thanh Trúc 28

148 17 Đinh Thị Thùy Trang 7

149 18 Phạm Lê Sùng Chính 28

150 19 Cù Nhật Sương 7

151 12 Nguyễn Minh Tuệ 500 - Biên soạn TLTK

Khoa Kinh tế Quốc tế

152 1 Vũ Thị Hải Anh 60

153 2 Hồ Trung  Bửu 300

154 3 Nguyễn Hồ Phương Chi 60

155 4 Lê Kiên Cường 100
- Tham gia đề tài NCKH

- Bài tham luận HTKH

156 5 Hạ Thị Thiều Dao 677

- Tham gia đề tài NCKH

- Tham gia biên soạn TLTK

- Bài đăng tạp chí khoa học

157 6 Nguyễn Xuân 
 Đạo
 260 - Tham gia đề tài NCKH

158 7 Trần Thị Thùy Dung 220 - Tham gia đề tài NCKH

159 8 ThS. Lâm Thị Thu Hiền 40 - Bài tham luận HTKH

160 9 Nguyễn Thị Thu Hương 60

161 10
Phạm Văn Kiên

908
- Bài tham luận HTKH

- Bài đăng tạp chí khoa học

162 11
Lê Hoàng

Long 487
- Tham gia đề tài NCKH

- Bài tham luận HTKH

163 12
Võ Thị Thanh

Nga 470
- Bài tham luận HTKH

- Tham gia đề tài NCKH

164 13 Lê Trung Nhân 160 - Bài tham luận HTKH

VI

VII



SỐ TIẾT

 QUY ĐỔI

CÁC HOẠT ĐỘNG NCKH 

THAM GIA
STT HỌ VÀ TÊN

165 14 Lê Phan Ái Nhân 140 - Bài tham luận HTKH

166 15 Nguyễn Thanh  Minh 60

167 16 Đỗ Hoàng Oanh 260 - Bài tham luận HTKH

168 17 Ngô Thị Tố Phương 100 - Tham gia đề tài NCKH

169 18 Nguyễn Minh Sáng 441
- Tham gia đề tài NCKH

- Bài tham luận HTKH

170 19 Hoàng Thị Thanh Thúy 60

171 20 Phạm Thị Tuyết Trinh 444 '- Bài đăng tạp chí khoa học

172 21 Nguyễn Xuân Trường 200 - Tham gia đề tài NCKH

173 22 Nguyễn Văn Tùng 100 - Bài tham luận HTKH

174 23 Nguyễn Thị Hồng Vinh 424
- Bài đăng tạp chí khoa học

- Bài tham luận HTKH

175 24 Nguyễn Thị Tường Vy 200 - Bài tham luận HTKH

176 25
Hà Văn

Dũng 450
- Bài đăng tạp chí khoa học

- Bài tham luận HTKH

Khoa Luật Kinh tế

177 1 Lâm Tố Trang 90 - Bài tham luận HTKH

178 2 Bùi Kim Dung 80 - Bài tham luận HTKH

179 3 Nguyễn Thị Kim Thoa 230 - Bài tham luận HTKH

180 4 Nguyễn Kiên Bích Tuyền 300 - Bài tham luận HTKH

181 5 Bùi Huy Tùng 100 - Bài tham luận HTKH

182 6 Võ Song Toàn 140 - Bài tham luận HTKH

Khoa Lý luận chính trị

183 1 Cung Thị Tuyết Mai 279 - Bài tham luận HTKH

184 2 Hồ Trần Hùng 33 - Bài tham luận HTKH

185 3 Võ Thị Yến 150 - Tham gia đề tài NCKH

186 4 Hà Thanh Quyền 300 - Tham gia biên soạn TLTK

187 5 Trương Thị Thùy Dung 300 - Tham gia đề tài NCKH

188 6 Ngô Thị Kim Liên 236
- Bài tham luận HTKH

- Bài đăng tạp chí khoa học

189 7 Dương Thị Thanh Hậu 120 - Tham gia đề tài NCKH

190 8 Lê Thị Thanh Huyền 140 - Bài tham luận HTKH

191 9 Hồ Việt Hà 235 - Bài tham luận HTKH

192 10 Nguyễn Quốc Toàn 126 - Bài tham luận HTKH

Bộ môn Toán

193 1 Nguyễn Thanh Hà 100 - Bài tham luận HTKH

194 2 Phan Tùng Mẫu 150 - Bài tham luận HTKH

Bộ môn GDTC-QP

195 1 Trần Thị Cảng 138 - Bài đăng tạp chí khoa học

196 2 Đỗ Tấn Phong 88 - Bài đăng tạp chí khoa học

Các đơn vị không phải trừ định mức NCKH 

Ban Giám hiệu
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SỐ TIẾT

 QUY ĐỔI

CÁC HOẠT ĐỘNG NCKH 

THAM GIA
STT HỌ VÀ TÊN

197 1 Lý Hoàng Ánh 606

- Bài tham luận HTKH

- Tham gia đề tài NCKH

- Bài đăng tạp chí khoa học

198 2 Lê Sĩ Đồng 544 - Bài đăng tạp chí khoa học

199 3 Đoàn Thanh Hà 264 - Bài đăng tạp chí khoa học

200 4 Lê Tấn Phát

Văn Phòng

201 1 Trần Mai Ước 1149

- Bài đăng tạp chí khoa học

- Bài tham luận HTKH

- Tham gia biên soạn TLTK

202 2 Nguyễn Văn Nhật 40 - Bài tham luận HTKH

203 Đoàn Thị Hồng Minh 40 - Bài tham luận HTKH

Phòng Tổ chức cán bộ

205 1 Vũ Thị Hải Minh 40 - Bài tham luận HTKH

206 2 Phan Diên Vỹ 491
- Bài tham luận HTKH

- Bài đăng tạp chí khoa học

207 3 Lê Đình Luân 176 - Bài đăng tạp chí khoa học

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo Tại chức

208 1 Trần Hữu Thuận 176 - Bài đăng tạp chí khoa học

Phòng Đào tạo sau đại học

Phòng KT&ĐBCL

209 1 Lê Văn Hải 176 - Bài đăng tạp chí khoa học

210 2 Trần Vĩnh Nguyên 30 - Tham gia biên soạn GT

211 3 Ông Văn Năm 80 - Bài tham luận HTKH

Phòng Thanh tra

212 1 Đặng Đình Tân 140 - Bài tham luận HTKH

Phòng Công tác SV

213 1 Lâm Thị Kim Liên 80 - Bài tham luận HTKH

Phòng QLCNTT

Phòng Tài chính kế toan

Phòng Quản trị tài sản

Thư Viện

214 1 Dương Thị Chính Lâm 236
- Bài tham luận HTKH

- Bài đăng tạp chí khoa học

Viện NCKH&CN

215 1 Nguyễn Ngọc Thạch 1484

- Bài tham luận HTKH

- Bài đăng tạp chí khoa học

- Biên soạn SCK

- Tham gia đề tài NCKH

216 2 Lê Hồ An Châu 850
- Bài tham luận HTKH

- Bài đăng tạp chí khoa học

217 3 Phạm Thị Thúy Diễm 150 - Tham gia đề tài NCKH

218 4 Trần Thị Mỹ Hạnh 15
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SỐ TIẾT

 QUY ĐỔI

CÁC HOẠT ĐỘNG NCKH 

THAM GIA
STT HỌ VÀ TÊN

219 5 Nguyễn Thị Thu Hiền 135 - Bài tham luận HTKH

220 6 Nguyễn P. Tường Lan 26 - Bài tham luận HTKH

221 7 Trần Thị Mạo 26 - Bài tham luận HTKH

222 8 Phùng Văn Ứng 72
- Bài tham luận HTKH

- Tham gia biên soạn TLTK

Trung tâm TCNH

223 1 Nguyễn P. Kinh Kha 80 - Bài tham luận HTKH

224 2 Nguyễn Thị Mỹ Yên 80 - Bài tham luận HTKH

225 3 Nguyễn Thị Thanh Bình 40 - Bài tham luận HTKH

Trung tâm ĐT và HT QT

226 1 Ngô Vi Trọng 988
- Bài tham luận HTKH

- Bài đăng tạp chí khoa học

Trung tâm THNN

227 1 Nguyễn Thị Ngọc Nga 370 - Tham gia biên soạn TLTK

P

Q

R

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NCKH&CN

(Đã ký)

PGS.TSKH. NGUYỄN NGỌC THẠCH











                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   








